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    m p  n - C ủ t   p   n t  :    L    ị Vân Quỳn  

         t  m n ân  ân: 

Ôn  N u ễn  u ễn 

   N u ễn   ị    ểu 

-                 : Ôn  L  Đìn  Văn-   ư ký      n n ân  ân  u  n    

  u, tỉn   â  N n . 

 -                                                                  

             : Ông  r n M n  Tân - K ểm s t v  n. 

N    29 t  n  12 năm 2021, t   trụ sở Tòa án nhân dân  u  n      u, tỉn  

Tây Ninh,   t     ôn  k    vụ  n  ìn  sự sơ t  m t ụ lý s  147/TLST-HS ngày 

01 tháng 12 năm 2021, t eo Qu ết địn  đư  vụ  n r    t    s  

151/2021/QĐXXS -HS ngày 17 tháng 12 năm 2021 đ   vớ  bị   o: 

L    ị N;   n     k   : Không có S n  năm 1974, t   tỉn   ây Ninh. Nơ   ư 

trú: ấp P,  ã P1,  u  n  , tỉn   ây Ninh N  ề n    p: N   trợ.  rìn  đ      vấn: 

01/12 Qu   tị  : V  t N m.  ân t  : K n    ớ  tín : Nữ. Tôn giáo: Không có Lê 

Văn  , (Đã   ết).  uỳn    ị L   ồn : L  Văn N1, (Đã   ết). 02 n ườ , lớn s n  

năm 1990, n ỏ s n  năm 1992; t ền sự: n    27-02-2021 bị  ôn   n  ã P1,  u  n 

G    p  t 1.500.000 đồn  về   n  v  đ n  b  ; t ền  n: K ôn   ó ( ó mặt).  

          Ụ   : 

   eo     t   l  u  ó tron   ồ sơ vụ  n v    ễn b ến t   p   n t  , n    un  

vụ  n đượ  tóm tắt n ư s u: 

L    ị N  ó 01 t ền sự về   n  v  đ n  b  . K o n  12   ờ 30 phút ngày 

11/7/2021, t   sân n    ủ  N t u   ấp P,  ã P1,  u  n  , L    ị   m  1 ( on ru t 

 ủ  N) lấ  tấm n m tr    ướ       â  v  mu  b  b   tâ  52 l , rồ   ùn  vớ  N s  

 ụn  350.000 đồn ,  ù    ị   s   ụn  50.000 đồn , P  n   ị Đ s   ụn  693.000 

đồn , L    ị  u ết N2 s   ụn  45.000 đồn  v  L   ườn  P  s   ụn  505.000 
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đồn  để đ n  b    ắt t  6 l  t ắn  t u  bằn  t ền, qu  địn  mỗ  v n đặt  ượ  5.000 

đồn , n ườ  n o t ắn  sẽ đượ  5.000 đồn , t ắn  đúp t ì đượ  10.000 đồn  v  

     b   để đ n  v n t ếp t eo.  

 ìn  t ứ  đ n  b     tte 6 l  l  mỗ  tụ đượ       6 l  b  ,      đ n  đượ  

     t  n  từn  v n , n ườ  bắt đ u v n  sẽ đ n  1 l  b    u n . N ườ  t ếp t eo 

 ó t ể đ n  m t l  b    ùn    ất n ưn   ó     trị lớn  ơn l  b   vừ  đ n   oặ  úp 

 u n  b n m t l  b   bất kỳ tron  tổn  s  l  b   đ n    m. Lượt đ n  sẽ kết t ú  

k   tất    m   n ườ  đều đã đ n   oặ  úp  ết b  . N ườ  đ n  l   ó     trị to n ất 

sẽ đượ    ữ l   l  đó v  đ  đ u t  n   o v n  kế t ếp. S u 4 v n  đ u nếu n ườ  

n o k ôn    ữ đượ  l  b   n o sẽ bị    t u  v  k ôn  đượ  t  m     v n  s u. 

 ron  tìn   u n    ỉ  ó m t n ườ    n tồn b   t ì sẽ t ắn    un   u  . Nếu  ó 

    n ườ  tồn b   trở l n sẽ t ếp tụ  đ n  tươn  tự n ư 4 v n  đ u. Đến v n  t ứ 6 

tất    n ữn  n ườ    ơ  sẽ n    b    ủ  mìn ;      tín  tươn  tự n ư     v n  

trướ ; n ườ    n tồn b   sẽ t ắn . 

Đến 14   ờ 30 p út  ùn  n   , k   N,  1, Đ,  , P , N2, đ n  đ n  b   t ắng 

t u  bằn  t ền, tron  đó N t ắn  70.000 đồn ,  1 t u  45.000 đồn ,   t u  5.000 

đồn , Đ t ắn  120.000 đồn , P  t u  100.000 đồn , N2 t u  40.000 đồn  t ì bị 

Công an xã P1 k ểm tr  bắt qu  t n  t u   ữ t      ếu b  : 228.000 đồn , 01 tấm 

đ m v  52 l  b   tâ ;   u   ữ tr n n ườ      đ   tượn : N 332.000 đồn ,  1 

805.000 đồn ,   2.400.000 đồn  k ôn  s   ụn  đ n  b  , Đ 2.808.000 đồn  

(tron  đó  ó 2.000.000 đồn  k ôn  s   ụn  đ n  b  ), P  400.000 đồn . 

Qu  trìn  đ ều tr , N đã t  n  k  n k    b o, ăn năn         về   n  v   ủ  

mình, p  m t   l n đ u v  t u   trườn   ợp ít n    m tr n . 

Kết qu  t u   ữ v     lý vật   ứn :    n đ n  t m   ữ 52 l  b    â  v  s  

t ền 560.000 đồn  bị   o  ùn  để đ n  b   

Về k  b  n t   s n: N k ôn   ó sở  ữu t   s n n n  ơ qu n đ ều tr  k ôn  k  

biên. 

    b n   o tr n  s  132/CT-VKSGD ngày 24-11-2021  ủ  V  n k ểm s t 

n ân  ân  u  n      u đã tru  t  bị   o L    ị N về t  : “Đ n  b  ”, t   p  m 

v   ìn  p  t đượ  qu  địn  t   k o n 1 Đ ều 321    luật Hìn  sự. 

    p   n t   vị đ      n V  n k ểm s t n ân  ân  u  n      u tron  p  n 

tr n  luận vẫn   ữ n u  n qu ết địn  tru  t  bị   o về t   “Đ n  b  ”. Đồn  t ờ , 

đề n  ị     đồn    t   :  ăn  ứ k o n 1 Đ ều 321, các đ ểm i, s k o n 1 Đ ều 51 

 ủ     luật  ìn  sự: X  p  t bị   o từ 06 đến 09 t  n  từ   o  ưởn   n treo, t ờ  

gian t   t     l  12 đến 18 t  n , k ôn  p  t t ền bổ sun  đ   vớ  bị   o, tị   t u 

sun  quỹ n   nướ  560.000 đồn , tị   t u t  u  ủ  52 l  b    â  đã qu  s   ụn .  

Bị   o k ôn   ó tr n  luận. Lờ  nó  sau cùng bị   o   n đượ     m n ẹ  ìn  

p  t. 

  Ậ   Ị    Ủ  TÒA ÁN: 

 r n  ơ sở n    un  vụ  n,  ăn  ứ v o     t   l  u tron   ồ sơ vụ  n đã đượ  

tr n  tụn  t   p   n t  .     đồn    t    n ận địn  n ư s u:  
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[1] Về   n  v , qu ết địn  t  tụn   ủ   ơ qu n đ ều tr   ôn   n  u  n    

  u, Đ ều tr  v  n, V  n k ểm s t n ân  ân  u  n      u, K ểm s t v  n tron  

qu  trìn  đ ều tr , tru  t  đã t ự     n đún  về t  m qu ền, trìn  tự, t ủ tụ  t eo 

qu  địn   ủ     luật    tụn   ìn  sự. Quá trìn  đ ều tr  v  t   p   n t  , bị   o v  

bị     k ôn   ó n ườ  n o  ó ý k ến  oặ  k  ếu n   về   n  v , qu ết địn   ủ      

 ơ qu n t ến   n  t  tụn , n ườ  t ến   n  t  tụn .  o đó,       n  v , qu ết địn  

t  tụn   ủ   ơ qu n t ến   n  t  tụn , n ườ  t ến   n  t  tụn  đã t ự     n đều 

 ợp p  p. 

[2       ơ qu n đ ều tr    n  n ư t   p   n t  , bị   o L    ị N đã t ừ  n ận 

  n  v  p  m t  . Lờ  n ận t    ủ  bị   o p ù  ợp vớ  lờ  k     ủ  n ườ  l m 

  ứn , b  n b n k  m n    m    n trườn ,       ứn   ứ  ó tron   ồ sơ  ùn  lờ  

luận t    ủ  K ểm s t v  n.  ừ đó,  ó đủ  ăn  ứ kết luận   n  v  p  m t    ủ  bị 

  o n ư s u: Lú  14   ờ 30 phút ngày 11-7-2021, t   sân n   bị   o t u   ấp P, xã 

P1,  u  n  , bị   o  ùn  05 đ   tượn  k     ùn  s  t ền 2.573.000 đồn  đ n  b   

trái phép đượ  (t ắn ) t u  bằn  t ền t ì bị bắt qu  t n . Mặt  ù s  t ền bị bắt qu  

t n  t      ếu b    ướ  5.000.000 đồn  n ưn  n    27-02-2021 bị   o bị  ôn   n 

 ã P1,  u  n      p  t v  p  m   n    ín  1.500.000 đồn  về   n  v  đ n  b  , 

n   bị   o l   t ếp tụ  v  p  m.  o đó,   n  v   ủ  bị   o  ó đủ  ếu t   ấu t  n  

t  : “Đ n  b  ” t   p  m v   ìn  p  t đượ  qu  địn  t   k o n 1 Đ ều 321  ủ     

luật  ìn  sự. 

[3] Vụ  n m n  tín    ất it n    m tr n .   n  v   ủ  bị   o l  n u    ểm 

  o  ã    , trự  t ếp  âm p  m đến   n  v   ủ      bị   o   n  vì mụ  đí   tư lợ  

   n ân, mu n  ó t u lợ  bất   ín    o bằn   on đườn   ờ b   bất   ấp p  p luật, 

 â  mất trật tự trị  n ở đị  p ươn , l m  n   ưởn   ấu đến đờ  s n   ã    . Do 

đó, bị   o p      ịu tr    n   m  ìn  sự  o   n  v  p  m t   m  bị   o  â  r . 

[4  X t về n ân t ân  ùn      tìn  t ết tăn  nặn     m n ẹ tr    n   m  ìn  

sự  ủ  bị   o t ì t ấ :  ị   o   ư   ó t ền  n. S u k   p  m t   t  n  k  n k    

b o, bị   o p  m t   l n đ u v  t u   trườn   ợp ít n    m tr n . Đâ  l  n ữn  

tìn  t ết    m n ẹ   o bị   o đượ  qu  địn  t   đ ểm s, i  k o n 1 Đ ều 51  ủ     

luật  ìn  sự.  ị   o k ôn   ó tìn  t ết tăn  nặn  tr    n   m  ìn  sự. N o   r , bị 

  o  ó  un   ấp bị   o  ó n ườ   ậu   ồn  ôn   ươn  Văn P2 l  l  t sỹ, t ấ  

rằn , m   qu n      ữ  ôn  P2 vớ  bị   o k ôn  t u   trườn   ợp đượ   ưởn  

tìn  t ết   m n ẹ t eo qu  địn  t   đ ểm 5  ủ  N  ị qu ết 01/2000/ Đ P n    

04/8/2000  ủ      đồn  t  m p  n  o   n n ân  ân t     o  ướn   ẫn 01 s  qu  

địn  tron  p  n   un   ủ     luật  ìn  sự n n     đồn    t    k ôn   p  ụn  

tìn  t ết    m n ẹ t eo qu  địn  t   k o n 2 Đ ều 51  ủ     luật  ìn  sự l  p ù 

 ợp. 

[5]  ừ n ữn  n ận địn  tr n,  ăn  ứ Đ ều 65  ủ     Luật  ìn  sự v  Đ ều 2 

 ủ  N  ị qu ết 02/2018/ Đ P n    15 tháng 05 năm 2018  ủ      đồn  t  m 

p  n      n n ân  ân t     o  ướn   ẫn  p  ụn  Đ ều 65  ủ     luật  ìn  sự về 

án treo. Xét t ấ ,  ó đủ đ ều k  n để    p  t tù   o  ưởn   n treo đ   vớ  bị   o l  

tươn   ứn  vớ  tín    ất, mứ  đ  p  m t    ủ  bị   o, để     t o    o  ụ      bị 
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  o t  n   ôn   ân t t   o  ã    , b ết   ấp   n  p  p luật k       n ập   n  

đồn , n ằm đ t đượ  mụ  đí      o  ụ  r  n  v  p  n  n ừ    un    o  ã    .   

[6]  o bị   o k ôn   ó t   s n nên     đồn    t    k ôn  p  t t ền bổ sun  

bị   o l  p ù  ợp. 

[7  Về b  n p  p tư p  p:  ăn  ứ Đ ều 47    luật  ìn  sự v  Đ ều 106    

luật    tụn   ìn  sự: 52 l  b    â  k ôn    n     trị tị   t u t  u  ủ . S  t ền 

560.000 đồn  bị   o  ùn  để đ n  b     n tị   t u sun  N ân s    N   nướ  l  

p ù  ợp. 

[8  Đ   vớ    n  v   ủ      đ   tượn   ồm L    ị   m  1,  ù    ị  , P  n 

  ị Đ, L    ị  u ết N2 v  L   ườn  P   ùn  t  m     đ n  b   vớ  bị   o   ư  

đủ  ăn  ứ để s  lý  ìn   ìn  sự n n  ôn   n  u  n      u đã r  qu ết địn     

p  t v  p  m   n    ín  l   ó  ăn  ứ. 

[9] N ư n ữn  n ận địn  tr n, lờ  luận t   v  đề n  ị  ủ  vị đ      n V  n 

k ểm s t n ân  ân  u  n      u l  p ù  ợp n n     đồn    t      n     n ận.  

[10  Về  n p í:  ị   o p      ịu 200.000 đồn  án phí  ìn  sự sơ t  m theo 

qu  địn  t   Đ ều 23  ủ  N  ị qu ết s  326/2016/U  VQ 14 n    30-12-2016 

 ủ  Ủ  b n t ườn  vụ Qu       qu  địn  về  n p í, l  p í      n. 

Vì     lẽ tr n,  

       Ị  :  

Tu  n b  bị   o L    ị N p  m t   “Đ n  b  ” 

 ăn  ứ k o n 1 Đ ều 321, các đ ểm i, s k o n 1 Đ ều 51, Đ ều 65  ủ     luật 

 ìn  sự; Đ ều 2  ủ  N  ị qu ết 02/2018/ Đ P n    15 tháng 05 năm 2018  ủ  

    đồn  t  m p  n      n n ân  ân t     o  ướn   ẫn  p  ụn  Đ ều 65  ủ     

luật  ìn  sự về  n treo 

 X  p  t:  ị cáo L    ị N 06 (sáu) tháng tù,   o  ưởn   n treo,   ờ     n 

t   t     là 01 (m t) năm tín  từ n    tu  n  n sơ t  m.    o bị   o về   o Ủ  

ban nhân dân xã P1,  u  n   giám sát, giáo  ụ  tron  t ờ     n t   t    . Không 

p  t t ền bổ sun  bị   o. 

Trong trườn   ợp n ườ  đượ   ưởn   n treo t    đổ  nơ   ư trú t ì t ự  

   n t eo qu  địn   ủ  p  p luật về t     n   n  ìn  sự.  ron  t ờ     n t   t    , 

n ườ  đượ   ưởn   n treo    ý v  p  m n  ĩ  vụ 02 l n trở l n t ì      n  ó t ể 

qu ết địn  bu   n ườ  đượ   ưởn   n treo p      ấp   n   ìn  p  t tù  ủ  b n  n 

đã   o  ưởn   n treo. 

- Về b  n p  p tư p  p:  ăn  ứ Đ ều 47    luật  ìn  sự; Đ ều 106    luật 

   tụn   ìn  sự v  Đ ều 592  ủ     luật  ân sự:  ị   t u t  u  ủ  52 l  b    â  

đã qu  s   ụn .  ị   t u sun  N ân s    N   nướ  s  t ền 560.000 đồn . Các vật 

  ứn  tr n    n  ơ qu n       n   n  ân sự  u  n      u đ n  qu n lý. 
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- Về  n p í:  ăn  ứ v o Đ ều 23  ủ  N  ị qu ết s  326/2016/U  VQ 14 

ngày 30-12-2016  ủ  Ủ  b n t ườn  vụ Qu       qu  địn  về  n p í, l  p í     

án:  u   bị   o p    n p 200.000 đồn   n p í  ìn  sự sơ t  m.   

  ron  t ờ    n 15 n    kể từ n    tu  n  n bị   o  ó qu ền k  n    o l n 

     n n ân  ân tỉn   â  N n .  

        : 

-   N  tỉn   â  N n ; 

- VKSN  tỉn   â  N n ; 
- VKSN   u  n      u; 

-        S  u  n      u; 

-  ôn   n  u  n      u; 

-  ị   o; 
- N ườ  có QLNVLQ; 

- Lưu. 

 
                            

          –                   

 

 

 

 

                 

 


